	Các thành viêm tham gia :
	

		Stt
	Họ tên
	Số điện thoại
	Gmail

	1
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	0775162935
	tiendatdiemquynh@gmail.com

	2
	Trần Thủy Tiên
	0988950002
	tranthuytientl@gmail.com

	3
	Nguyễn Mộng Huyền Trang
	0355226594
	huyentranggdtx@gmail.com

	4
	Lâm Thị Mỹ Tiên
	0915414662
	lamthimytien.c3vnc@soctrang.edu.vn.

	5
	H’Luôn
	0917682510
	hluon.c23datong@lamdong.edu.vn



	



CÂU HỎI ÔN TẬP
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CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI
VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG
BÀI 7: NGUYÊN NHÂN LÂY NHIỄM BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI
Môn Sinh học; Lớp: 11
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Các tác nhân gây bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp khi:
A. Tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh hoặc sol khí khi hắt hơi, ho, nói chuyện 
B. Sử dụng chung bát đũa, bàn chải đánh răng… với người bệnh
C. Va chạm vào vết thương hở bị chảy máu của người bệnh
D. Lây nhiễm qua đường sinh dục (quan hệ tình dục không an toàn)
Câu 2. Bệnh nào sau đây lây nhiễm qua đường hô hấp ?
A. Gan nhiễm mỡ    B. Tiểu đường        C. Cảm cúm       D. Uốn ván
Câu 3. Việc làm nào sau đây là tác nhân gây bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp ?
A. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm chưa được nấu chín (thức ăn sống, tái)
B. Bắt tay với người bệnh sau đó đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng
C. Bị thương do vật gỉ sét nhưng không đi tiêm phòng vaccine
D. Dùng chung bàn chải đánh răng, kim tiêm
Câu 4. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là yếu tố ảnh hưởng đến sự bùng phát dịch bệnh ?
A. Sức đề kháng của cơ thể              B. Điều kiện môi trường
C. Sự phát triển kinh tế                     D. Thường xuyên mang khẩu trang
Câu 5. Bệnh nào sau đây lây nhiễm qua đường tiêu hóa ?
A. Viêm gan A        B. HIV/AIDS     C. Viêm gan B     D. Lao phổi
Câu 6. Điều kiện thời tiết như thế nào dễ dẫn đến mắc bệnh cảm cúm?
A. Thời tiết khô hạn, oi bức              B. Nhiệt độ giảm, thời tiết lạnh
C. Mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt           D. Thời tiết khô ráo, mát mẻ
Câu 7. Các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể người thông qua đường tiêu hóa khi:
A. Bị các động vật mang mầm bệnh như ruồi, chó, muỗi .. cắn
B. Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không đúng cách, không đảm bảo an toàn vệ sinh.
C. Tiếp xúc với bề mặt có tác nhân gây bệnh, sau đó đưa tay lên dụi mắt
D. Không đảm bảo các nguyên tắc về an toàn khi truyền máu
Câu 8. Bệnh về da lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và động vật (hoặc sản phẩm của động vật) mang mầm bệnh hoặc qua đồ dùng hàng ngày gồm:
A. Bệnh than, nấm da                    B. Lang ben, giang mai
C. Lậu, uốn ván                             D. Giời leo, quai bị
Câu 9. Ý nào sau đây là đặc điểm của quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh ?
A. Sử dụng chung dụng cụ để chứa hoặc chế biến thực phẩm sống và chín
B. Thực phẩm không được rửa sạch trước khi chế biến
C. Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm để chế biến thức ăn
D. Người chế biến luôn đeo khẩu trang và găng tay
Câu 10. Bệnh nào có thể lây nhiễm qua nhiều con đường như đường máu, quan hệ tình dục không an toàn, từ mẹ sang con qua nhau thai, sinh nở hoặc khi cho con bú?
A. HIV/AIDS, viêm gan B          B. Viêm gan C, lậu
C. Giang mai, HIV/AIDS            D. HIV/AIDS, lậu
II. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI
	Câu 1. Có ý kiến cho rằng bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp thường dễ lây lan ở những nơi tập trung đông người (nơi công cộng, trường học, bệnh viện,...)
Nhận định sau đúng hay sai ?

	a) Tác nhân lây nhiễm qua đường hô hấp có thể xâm nhập từ môi trường vào cơ thể người thông qua sol khí khi ho,hắt hơi... (Hiểu)
b) Người bệnh với người lành có khoảng cách gần. (Biết)
c) Người lành dễ tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh. (Biết)
d) Môi trường công cộng thường không được đảm bảo vệ sinh. (Biết)
	Đ

Đ
Đ
S



	Câu 2. Bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương, lây từ động vật sang người qua chất tiết, thường là nước bọt bị nhiễm virus dại. 
Nhận định sau đúng hay sai ?

	a) Bệnh lây nhiễm qua đường máu (Biết)
b) Virus xâm nhập vào cơ thể người qua vết cắn của động vật. (Biết)
c) Virus xâm nhập vào cơ thể người qua vết thương hở. (Hiểu)
d) Bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá. (Hiểu)
	Đ
Đ
S
S



	Câu 3. Khi nói về những nguyên nhân làm cho bệnh truyền nhiễm có thể phát sinh và lây lan thành dịch.
Nhận định sau đúng hay sai?

	a) Có hai nguyên nhân chính: Do điều kiện môi trường tự nhiên và do con người. (Biết)
b) Do sức đề kháng của cơ thể kém. (Hiểu)
c) Do lạm dụng các loại thuốc kháng sinh. (Hiểu)
d) Do thay đổi khí hậu kéo dài, nhiệt độ môi trường tăng cao, thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh. (Hiểu)
	Đ

Đ
S
S



	Câu 4. Khi Bảo quản, chế biến thức ăn không đúng cách, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc,… dẫn đến mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá. Nguyên nhân gây nên là gì?
Nhận định sau đây đúng hay sai?

	a) Thói quen sinh hoạt hằng ngày chưa đúng. (Biết)
b) Không đảm bảo vệ sinh ăn uống. (Biết)
c) Vệ sinh cơ thể không đúng cách. (Hiểu)
d) Nơi ở, nơi làm việc không sạch sẽ. (Hiểu)
	Đ
Đ
S
S



	Câu 5. Các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khi những tác nhân gây bệnh từ môi trường xâm nhập vào cơ thể thông qua sol khí. Các nguyên nhân gây nên là gì?
Nhận định sau đây đúng hay sai?

	a) Nơi ở, nơi làm việc không sạch sẽ. (Biết)
b) Vệ sinh giao tiếp với người bệnh không đúng cách. (Hiểu)
c) Không tiêm ngừa đầy đủ. (Biết)
d) Mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, nhiều cây cối rậm rạp. (Biết)
	Đ
Đ
S
S



	Câu 6. Trẻ em thường có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như: cúm, sởi, tay – chân – miệng, sốt xuất huyết,…
Nhận định sau đúng hay sai?

	a) Do trẻ em có sức đề kháng kém, trẻ tiếp xúc với nhiều người ở những nơi công cộng. (Biết)
b) Do chế độ dinh dưỡng chưa đảm bảo. (Hiểu)
c) Do chưa có ý thức trong việc giữ vệ sinh cá nhân cũng như nơi ở. (Biết)
d) Do tốc độ lây lan của các tác nhân gây bệnh cao. (Hiểu)
	Đ

Đ
Đ
S



	Câu 7. Nếu một tác nhân xâm nhập vào cơ thể mà con đường lây nhiễm không thích hợp hoặc độc lực của tác nhân không đủ mạnh để vượt qua hàng rào bảo vệ của cơ thể thì tác nhân đó cũng không thể khiến cơ thể mắc bệnh.
Nhận định sau đúng hay sai?

	a) Không phải khi tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể thì chúng ta chắc chắn sẽ mắc bệnh. (Biết)
b) Con đường lây nhiễm chưa thích hợp, độc lực chưa đủ mạnh và sức đề kháng của cơ thể yếu. (Hiểu)
c) Trẻ em và người già có nguy cơ mất bệnh cao nhất vì sức đề kháng kém. (Biết)
d) Đây là nguyên nhân chính làm bệnh truyền nhiễm phát sinh thành dịch bệnh. (Hiểu)
	Đ

S

Đ
S



	Câu 8. Trong các ý sau đây, ý nào đúng, ý nào sai? 

	a) Bệnh lao phổi, quai bị lây nhiễm qua đường hô hấp (Biết)
b) Bệnh viêm gan A, viêm gan B lây nhiễm qua đường tiêu hóa (Biết)
c) Bệnh uốn ván, sốt rét lây nhiễm qua đường máu (Biết)
d) Bệnh AIDS chỉ lây qua đường tình dục và từ mẹ sang con (Hiểu)
	Đ
S
Đ
S



	Câu 9. Khi nói về nguyên nhân lây truyền bệnh qua đường tiêu hóa, các ý sau đây là đúng hay sai?

	a) Tiếp xúc với bề mặt có tác nhân gây bệnh, sau đó đưa tay lên dụi mắt (Hiểu)
b) Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không đúng cách, không đảm bảo an toàn vệ sinh (Hiểu)
c) Người chế biến luôn đeo khẩu trang và găng tay (Biết)
d) Trẻ em đưa tay có chứa mầm bệnh vào miệng, cắn móng tay(Biết)
	S
Đ

S
Đ



	Câu 10. Trẻ em thường dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Để giải thích điều này thì trong các ý sau, ý nào đúng, ý nào sai?

	a) Trẻ em có sức đề kháng kém. (Biết)
b) Trẻ tiếp xúc với người ở những nơi công cộng: trường học, khu dân cư,... (Biết)
c) Chế độ dinh dưỡng chưa đảm bảo. (Hiểu)
d) Chưa có ý thức trong giữ vệ sinh cá nhân, nơi ở... (Biết)

	Đ
Đ
Đ
Đ



III. TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Cho các nguyên nhân lây nhiễm gây dịch bệnh ở người như sau:
(1) Mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, cây cối rậm rạp
(2) Nơi ở, nơi làm việc không sạch sẽ
(3) Không đảm bảo vệ sinh ăn uống
(4) Không tiêm ngừa đầy đủ
Có bao nhiêu nguyên nhân lây nhiễm dịch bệnh do điều kiện môi trường tự nhiên ?
Đ/A: 1
Câu 2. Cho các bệnh sau đây ở người: 
(1) Sởi             (2) Covid-19          (3) Lao phổi           (4) Dại
(5) Sốt rét         (6) Viêm gan B      (7) Tả                     (8) Kiết lị
Có bao nhiêu bệnh thường lây nhiễm qua đường hô hấp?
Đ/A: 3
Câu 3. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến sự bùng phát dịch bệnh trong số các yếu tố sau đây?
(1) Sức đề kháng của cơ thể        (2) Khả năng lây nhiễm của mầm bệnh
(3) Sự phát triển kinh tế               (4) Điều kiện môi trường
Đ/A: 4
Câu 4. Trong các nguyên nhân lây nhiễm dịch bệnh ở người dưới đây, có bao nhiêu nguyên nhân làm bệnh lây nhiễm qua đường máu?
(1) Lây nhiễm từ mẹ sang con: qua nhau thai, khi sinh nở hoặc khi cho con bú
(2) Người bị các vết thương hở tiếp xúc với môi trường đất, nước bị ô nhiễm
(3) Không đảm bảo các nguyên tắc về an toàn khi truyền máu
(4) Thường xuyên ăn các loại thực phẩm chưa được nấu chín (thức ăn sống, tái)
Đ/A: 2
Câu 5. Trong các nguyên nhân lây nhiễm dịch bệnh ở người dưới đây, có bao nhiêu nguyên nhân làm bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa?
(1) Ô nhiễm môi trường dẫn đến các tác nhân gây bệnh nhiễm vào các loại thực phẩm
(2) Trẻ em đưa tay có chứa mầm bệnh vào miệng, cắn móng tay
(3) Bị các động vật mang mầm bệnh như ruồi, chó, muỗi .. cắn
(4) Điều kiện thời tiết thay đổi, bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường
Đ/A: 2
Câu 6. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp thường dễ lây lan ở những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học, bệnh viện… Để giải thích cho điều này thì có bao nhiêu ý KHÔNG ĐÚNG trong các ý sau đây?
(1) Bắt tay với người bệnh sau đó đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng
(2) Tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh hoặc sol khí khi hắt hơi, ho, nói chuyện
(3) Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm để rửa mặt, tắm gội
(4) Vô tình chạm vào vết thương của người bệnh nên mầm bệnh lây lan sang
Đ/A: 2
Câu 7. Có bao nhiêu việc làm thể hiện sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS trong số các việc làm sau?
(1) Cấm hoặc hạn chế con cái, người thân, họ hàng tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS
(2) Không muốn hoặc cấm người nhiễm HIV dùng chung nhà ăn, nhà tắm
(3) Không đồng ý dùng chung khăn tắm, chén ăn cơm, kiềm hớt móng tay, kim tiêm
(4) Không muốn, không tổ chức tang lễ bình thường hoặc không đến dự tang lễ của người nhiễm HIV/AIDS
Đ/A: 3
Câu 8. Cách xử trí nào sau đây là ĐÚNG để tránh nhiễm trùng và an toàn cho người khi bị chó cắn gây chảy máu? 
(1) Rửa sạch vết thương với nước, nghiền nhuyễn đậu xanh đắp lên vết thương
(2) Rửa sạch vết thương với nước, theo dõi xem con chó ấy có bị bệnh dại không
(3) Vệ sinh vết thương, cầm máu, băng bó, tiêm phòng vaccine, theo dõi cả người và chó
(4) Nghiền nhuyễn đậu xanh đắp lên vết thương, không tắm gội 3 ngày
Đ/A: 3
Câu 9. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến sự bùng phát dịch bệnh?
Đ/A: 4
Câu 10. Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào?
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